
 
 
 
 
 
 

TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM NĂM 

BẢO HIỂM TỬ KỲ CÓ HOÀN PHÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm tuổi phát hành 

hợp đồng bảo hiểm 

Phí bảo hiểm trên mỗi 1000 đồng Số tiền bảo hiểm 
 

Nam                                      Nữ

0 - 17                                 97,30                                    93,50 
 

18 - 25                                97,35                                    94,95 
 

26 - 30                                98,37                                    96,32 
 

31 - 35                               101,85                                   99,01 
 

36 - 40                               108,18                                  103,86 
 

41 - 45                               116,06                                  108,65 
 

46 - 50                               128,04                                  115,29 
 

51 - 55                               147,28                                  124,20 
 

56 - 60                               176,11                                  136,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biểu phí sản phẩm bảo hiểm Tử kỳ có hoàn phí 


